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Số:             /BC-SKHCN Khánh Hòa, ngày       tháng 10 năm 2026  
  

 BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Trung tâm Giám sát,
điều hành thông minh (IOC) tỉnh tháng 9/2026

Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh 
về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Trung tâm Giám 
sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa; Thông báo số 687/TB-VPUB ngày 
11/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Thông báo Kết luận của Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà tại cuộc họp với cơ quan thường trực giúp 
việc của Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (phiên họp thứ 18), Sở Khoa học và Công nghệ 
báo cáo UBND tỉnh, cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

Đến thời điểm báo cáo, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) 
tỉnh tiếp tục duy trì vận hành ổn định, đồng thời tập trung hoàn thiện các chức 
năng, giao diện trực quan, mở rộng kết nối dữ liệu và nâng cao khả năng theo 
dõi, giám sát, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. 
Một số kết quả nổi bật như sau:

1. Rà soát cập nhật, điều chỉnh, mở rộng tích hợp, trực quan các dịch 
vụ dữ liệu 

So với thời điểm báo cáo tháng trước, hiện Trung tâm IOC tỉnh đã được 
tích hợp, mở rộng thêm 04 dịch vụ dữ liệu mới (Đầu tư ngoài ngân sách, Tình 
hình dân cư, Hoạt động doanh nghiệp, Quản lý đầu thầu); tích hợp dữ liệu 
không gian bản đồ quy hoạch đô thị (Quy hoạch chung khu vực Tháp Chàm, 
Quy hoạch chung khu vực Nha Trang); cập nhật làm mới giao diện trực quan 
của 04 dịch vụ1 (Theo dõi chỉ số, Theo dõi mục tiêu, Quan trắc môi trường, Kinh 
tế - Xã hội thuộc Quyết định 2071/QĐ-UBND, trong đó Kinh tế - Xã hội bổ sung 
Chỉ số giá, Năng lượng, Tư pháp, Thuế, Bảo hiểm xã hội, Quy hoạch, Khiếu nại-

1 Ngày 15/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 5377/SKHCN-TTCĐS về việc đề nghị 
rà soát, đóng góp ý kiến trực quan hóa nguồn dữ liệu đã tích hợp trên Trung tâm IOC tỉnh nhằm nâng cao hiệu 
quả khai thác, sử dụng. Kết quả lấy ý kiến có 8/20 cơ quan gửi văn bản phản hồi, trong đó 6/8 cơ quan có ý kiến 
điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách (Thống kê tỉnh, Sở Tài chính, Sở NNMT, Sở Công thương, Viện 
Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh). Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp và thực hiện điều chỉnh theo ý 
kiến góp ý các cơ quan (đã hoàn thành điều chỉnh và có văn bản phản hồi cho 2/6 cơ quan: Thống kê tỉnh và 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh), hiện đang tiếp tục điều chỉnh đối với các góp ý còn lại.
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Tố cáo, Tiếp dân), nâng tổng số dịch vụ đã tích hợp trực quan lên 16 dịch vụ: (1) 
Kinh tế - xã hội, (2) Đầu tư công, (3) Giải phóng mặt bằng, (4) Nhiệm vụ trọng 
tâm, (5) Phản ánh, kiến nghị, (6) Giáo dục, (7) Camera IoT, (8) Đất đai, (9) Tài 
nguyên - đô thị, (10) Theo dõi chỉ số, (11) Theo dõi mục tiêu, (12) Quan trắc 
môi trường, (13) Đầu tư ngoài ngân sách, (14) Tình hình dân cư, (15) Hoạt động 
doanh nghiệp, (16) Quản lý đấu thầu.

Chi tiết 04 dịch vụ dữ liệu mới bổ sung trên Web như sau:

a) Đầu tư ngoài ngân sách: Tần suất đồng bộ: hàng ngày; Số liệu được 
đồng bộ từ Phần mềm theo dõi, giám sát đánh giá đầu tư dự án ngoài ngân sách 
trên địa bàn tỉnh của Sở Tài chính, cung cấp thông tin tổng quan về tình hình dự 
án và Tình hình xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa đến thời điểm hiện tại:

b) Tình hình dân cư: Tần suất đồng bộ hàng ngày; Số liệu được đồng bộ 
từ CSDL quốc gia về Dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội C06 chia sẻ; cung cấp thông tin tổng quan về tình hình dân cư: Tổng nhân 
khẩu, Diện tích, Mật độ, Dân tộc, Tôn giáo, Mức sinh; Số liệu tổng hợp theo kỳ 
báo cáo tháng; Số liệu mới nhất đến tháng 9/2026:
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c) Hoạt động doanh nghiệp: Tần suất đồng bộ hàng ngày; Số liệu được 
đồng bộ từ CSDL ngành tài chính do Bộ Tài chính chia sẻ; cung cấp thông tin 
tổng quan về hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Đang hoạt động, Đăng 
ký mới, Tạm ngưng, Quay trở lại hoạt động, Giải thể; Số liệu tổng hợp theo kỳ 
báo cáo tháng; Số liệu mới nhất đến tháng 9/2026:

d) Quản lý đấu thầu: Tần suất đồng bộ hàng ngày; Số liệu được đồng bộ 
từ CSDL ngành tài chính do Bộ Tài chính chia sẻ; cung cấp thông tin tổng quan 
về hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh; Số liệu tổng hợp theo kỳ báo cáo tháng; 
Số liệu mới nhất đến tháng 9/2026:
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* Phối hợp Sở Xây dựng hoàn thành việc tích hợp dữ liệu không gian bản 
đồ quy hoạch đô thị (khu vực Tháp Chàm, khu vực Nha Trang) và hiển thị trên 
phân hệ giám sát IOC:

2. Duy trì kết nối ổn định các dịch vụ đã tích hợp trực quan

a) Giải ngân vốn đầu tư công

IOC tiếp tục duy trì kết nối, đồng bộ dữ liệu với Phần mềm theo dõi, phục 
vụ công tác đánh giá tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên 
địa bàn tỉnh của Sở Tài chính (tần suất đồng bộ: hàng ngày):

Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã giải ngân 11.290.666,00 triệu đồng, 
đạt 71,68%, (tăng 0,87% so với tháng 9/2026). 
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Trên IOC đã thực hiện phân loại, cảnh báo các dự án, chủ đầu tư có tiến 
độ giải ngân chưa đạt kế hoạch, chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp, qua 
đó hỗ trợ lãnh đạo tỉnh theo dõi, xác định các dự án, đơn vị có nguy cơ chậm 
tiến độ để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Đáng lưu ý, trong tổng số 1.759 dự án theo dõi, có 463 dự án chưa đạt kế 
hoạch giải ngân và 205 dự án chưa giải ngân:

Tổng số 95 chủ đầu tư: có 58 chủ đầu tư chưa đạt kế hoạch giải ngân và 
08 chủ đầu tư chưa giải ngân:
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36/95 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình chung của 
toàn tỉnh:

b) Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Tiếp tục duy trì kết nối, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực từ Phần mềm 
phục vụ công tác theo dõi, cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng 
điểm lên IOC (tần suất đồng bộ: hàng ngày).

Đến Tuần 42, IOC đang theo dõi 41 dự án; trong đó 08 dự án đã hoàn 
thành 100% (tăng 02 dự án so với tháng trước), 04 dự án sắp hoàn thành, 13 dự 
án có khả năng hoàn thành (tăng 03 dự án so với tháng trước). Đồng thời, hệ 
thống đã thực hiện cảnh báo đối với 16 dự án có tỷ lệ bàn giao mặt bằng dưới 
50%, chiếm 39% tổng số dự án theo dõi; 18 dự án phát sinh vướng mắc và 31 dự 
án không có chuyển biến về tỷ lệ bàn giao mặt bằng so với tuần trước.
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c) Theo dõi nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục duy trì kết nối, đồng bộ dữ liệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
theo Kế hoạch 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 từ Phần mềm Theo dõi nhiệm 
vụ  lên IOC (tần suất đồng bộ: hàng ngày)

Tính đến quý 3/2026, toàn tỉnh có 35/126 nhiệm vụ đã hoàn thành (đạt 
28%), 91/126 nhiệm vụ chưa hoàn thành (chiếm 72%). Trong đó, tỷ lệ nhiệm vụ 
chưa hoàn thành bị quá hạn chiếm 10,99%.

Đáng lưu ý, có 49/91 nhiệm vụ chưa hoàn thành chưa có thông tin báo cáo 
kết quả thực hiện đến quý 3/2026 (chiếm 53,84%)2.

d) Thông tin phản ánh hiện trường

Tiếp tục duy trì kết nối, đồng bộ dữ liệu với Hệ thống phản ánh hiện 
trường tỉnh Khánh Hòa (tần suất đồng bộ: hàng ngày).

Tính đến thời điểm báo cáo, Tổng phản ánh đủ điều kiện tiếp nhận: 1.724, 
trong đó: Chờ tiếp nhận: 9, Đã tiếp nhận 1.715. 

* Thông tin cảnh báo:

- Quá hạn tiếp nhận: 2;

2 Ngày 28/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 5646/SKHCN-TTCĐS gửi các cơ quan, địa 
phương V/v đôn đốc, nhắc nhở việc cập nhật dữ liệu tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đến hết quý III/2026 
trên Phần mềm Theo dõi nhiệm vụ để chia sẻ, tích hợp trên Trung tâm IOC tỉnh phục vụ chỉ đạo, điều hành
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- Quá hạn giải quyết: 18

- Không hài lòng: 285

- Lĩnh vực có phản ánh kiến nghị đang giải quyết nhiều nhất: Môi trường 
– Đô thị

đ) Tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đất đai 

Tiếp tục duy trì kết nối, đồng bộ dữ liệu với Hệ thống thông tin đất đai 
VBDLIS (tần suất đồng bộ: hàng ngày), cung cấp thông tin về tình hình xử lý hồ 
sơ đất đai và tình hình thu ngân sách hồ sơ đất đai:

Tính đến thời điểm báo cáo, tổng hồ sơ đã tiếp nhận năm 2026: 238.348, 
trong đó: đã trả: 190.806, đang xử lý: 47.542; chờ bổ sung: 15.037. trong đó, Hồ 
sơ quá hạn: 20.089, Top 5 đơn vị có lượng hồ sơ quá hạn cao nhất (Xã Tu Bông, 
Xã Tân Định, Xã Cam Lâm, Xã Bắc Ninh Hoà, Phường Nam Nha Trang)
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- Tổng số tiền phải nộp: 4.668,064 tỷ đồng, trong đó số tiền đã nộp đạt 
777,051 tỷ đồng, số tiền miễn giảm: 619,714 tỷ đồng:

3. Kết quả khai thác, sử dụng ứng dụng ứng dụng

Đến thời điểm báo cáo, đã cấp phát hơn 1000 tài khoản, với hơn 1.200 
lượt truy cập và hơn 300 lượt tải và cài đặt app IOC Khánh Hòa.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các cơ quan được phân công cập nhật dữ liệu định kỳ theo Quyết định 
2071/QĐ-UBND đã phối hợp tốt việc cập nhật dữ liệu. Đến thời điểm báo cáo, 
Trung tâm IOC tỉnh đã tích hợp dữ liệu đến tháng 9/2026 và Quý 3/2026.

Riêng đối với dịch vụ Theo dõi nhiệm vụ trọng tâm, tồn tại 57/101 cơ 
quan vẫn chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu quý 3/2026 về kết quả thực hiện nhiệm 
vụ theo Kế hoạch 1489/KH-UBND lên hệ thống3.

(Kèm theo Phụ lục Danh sách 57 cơ quan chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu 
kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch 1489/KH-UBND đến quý 3/2026).

III. CÁC CÔNG VIỆC TIẾP THEO

- Tiếp tục phối hợp rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung hoàn thiện giao diện hiển 
thị các dịch vụ dữ liệu trên thiết bị di động và phiên bản web theo ý kiến góp ý 
của các cơ quan.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tích hợp hệ thống phòng chống 
thiên tai phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt và ứng phó bão lũ trên địa bàn tỉnh 
(theo tiến độ cung cấp dữ liệu của Sở NNMT). 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan cập nhật dữ liệu định kỳ;

3 Ngày 28/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 5646/SKHCN-TTCĐS gửi các cơ quan, địa 
phương V/v đôn đốc, nhắc nhở việc cập nhật dữ liệu tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đến hết quý III/2026 
trên Phần mềm Theo dõi nhiệm vụ để chia sẻ, tích hợp trên Trung tâm IOC tỉnh phục vụ chỉ đạo, điều hành
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- Cập nhật bổ sung tính năng xác thực tập trung (SSO) thông qua Nền 
tảng xác thực tập trung tỉnh Khánh Hòa theo Thông báo kết quả kiểm toán số 
692/TB-CCNTT ngày 20/7/2026 của Cục Công nghệ thông tin Kiểm toán nhà 
nước.

- Tích hợp, trực quan dữ liệu đăng ký doanh nghiệp (bao gồm thông tin 
doanh nghiệp và trạng thái hồ sơ doanh nghiệp) được chia sẻ bởi Cục Phát triển 
Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể theo đề nghị của Sở Tài chính.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm IOC Khánh Hòa 
định kỳ hàng tháng, Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Cơ quan ngành dọc: Công an tỉnh, Thống kê 
tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thuế tỉnh, Chi nhánh 
ngân hàng nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng 
Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa, Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh;
- Các xã, phường, đặc khu;
- Lãnh đạo Sở KHCN;
- Lưu: VT, TTCĐS (NH). 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đào Xuân Kỳ



Phụ lục 
DANH SÁCH 57 CƠ QUAN CHƯA CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ DỮ LIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

THEO KẾ HOẠCH 1489/KH-UBND ĐẾN QUÝ 3/2026 
(Kèm theo Báo cáo số              /BC-SKHCN ngày        /10/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)

STT Năm
Kỳ 
báo 
cáo

Cơ quan

Số 
lượng 
nhiệm 

vụ

Số 
lượng 
nhiệm 

vụ hoàn 
thành

Tỷ lệ 
nhiệm vụ 

hoàn 
thành 
(%)

Số lượng 
nhiệm vụ 

chưa 
hoàn 
thành

Tỷ lệ 
nhiệm vụ 

chưa 
hoàn 
thành 
(%)

Số lượng 
nhiệm vụ 

chưa 
hoàn 

thành - 
đúng hạn

Số lượng 
nhiệm vụ 

chưa 
hoàn 

thành - 
trễ hạn

Số 
lượng 
nhiệm 

vụ 
chưa 
báo 
cáo

1 2026 Quý 3 Sở Giáo dục và Đào tạo 32 2 6,25 30 93,75 28 2 29
2 2026 Quý 3 Sở Nông nghiệp và Môi trường 24 0 0 24 100 22 2 24
3 2026 Quý 3 Sở Y tế 21 0 0 21 100 19 2 21
4 2026 Quý 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 19 0 0 19 100 17 2 19

5 2026 Quý 3 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 
Khánh Hòa 19 0 0 19 100 17 2 19

6 2026 Quý 3 Sở Công thương 25 6 24 19 76 18 1 14
7 2026 Quý 3 UBND phường Đông Ninh Hòa 14 0 0 14 100 12 2 14
8 2026 Quý 3 UBND Xã Cà Ná 14 0 0 14 100 12 2 14
9 2026 Quý 3 UBND Xã Mỹ Sơn 14 0 0 14 100 12 2 14
10 2026 Quý 3 UBND Xã Ninh Hải 14 0 0 14 100 12 2 14
11 2026 Quý 3 UBND Xã Bác Ái Đông 14 2 14,29 12 85,71 10 2 12
12 2026 Quý 3 UBND xã Trung Khánh Vĩnh 14 1 7,14 13 92,86 11 2 12
13 2026 Quý 3 UBND Xã Lâm Sơn 14 3 21,43 11 78,57 10 1 11
14 2026 Quý 3 UBND phường Cam Ranh 14 4 28,57 10 71,43 10 0 10
15 2026 Quý 3 UBND xã Bắc Khánh Vĩnh 14 4 28,57 10 71,43 10 0 10
16 2026 Quý 3 UBND Xã Phước Hậu 14 4 28,57 10 71,43 10 0 10
17 2026 Quý 3 UBND Đặc khu Trường Sa 9 0 0 9 100 8 1 9
18 2026 Quý 3 UBND phường Nam Nha Trang 14 3 21,43 11 78,57 11 0 9
19 2026 Quý 3 UBND Xã Bác Ái Tây 14 3 21,43 11 78,57 9 2 9
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20 2026 Quý 3 UBND xã Bắc Ninh Hòa 14 4 28,57 10 71,43 10 0 9
21 2026 Quý 3 UBND Xã Phước Dinh 14 5 35,71 9 64,29 7 2 9
22 2026 Quý 3 UBND Xã Phước Hà 14 5 35,71 9 64,29 9 0 9
23 2026 Quý 3 UBND xã Suối Dầu 14 5 35,71 9 64,29 9 0 9
24 2026 Quý 3 UBND xã Vạn Thắng 14 3 21,43 11 78,57 9 2 9
25 2026 Quý 3 UBND xã Nam Khánh Vĩnh 14 6 42,86 8 57,14 8 0 8
26 2026 Quý 3 Sở Nội vụ 24 17 70,83 7 29,17 6 1 7
27 2026 Quý 3 UBND Phường Đô Vinh 14 7 50 7 50 7 0 7
28 2026 Quý 3 UBND xã Cam Hiệp 14 7 50 7 50 7 0 7
29 2026 Quý 3 UBND Xã Thuận Nam 14 5 35,71 9 64,29 9 0 7
30 2026 Quý 3 Ban quản lý Khu Kinh tế và KCN tỉnh 23 3 13,04 20 86,96 18 2 7
31 2026 Quý 3 UBND phường Bắc Nha Trang 14 8 57,14 6 42,86 6 0 6
32 2026 Quý 3 UBND Phường Phan Rang 14 8 57,14 6 42,86 6 0 6
33 2026 Quý 3 UBND xã Nam Ninh Hòa 14 8 57,14 6 42,86 6 0 6
34 2026 Quý 3 UBND Phường Bảo An 14 9 64,29 5 35,71 5 0 5
35 2026 Quý 3 UBND xã Vạn Hưng 14 7 50 7 50 7 0 5
36 2026 Quý 3 UBND Xã Anh Dũng 14 5 35,71 9 64,29 9 0 4
37 2026 Quý 3 UBND xã Cam An 14 10 71,43 4 28,57 4 0 4
38 2026 Quý 3 UBND Xã Phước Hữu 14 6 42.86 8 57,14 7 1 4
39 2026 Quý 3 UBND xã Tân Định 14 10 71,43 4 28,57 4 0 4
40 2026 Quý 3 Trường Chính trị tỉnh 2 0 0 2 100 2 0 2
41 2026 Quý 3 Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa 2 0 0 2 100 2 0 2
42 2026 Quý 3 Thanh tra tỉnh 19 17 89,47 2 10,53 2 0 1
43 2026 Quý 3 Sở Tài chính 29 17 58,62 12 41,38 12 0 1
44 2026 Quý 3 Sở Tư pháp 20 12 60 8 40 8 0 1
45 2026 Quý 3 UBND xã Khánh Vĩnh 14 5 35,71 9 64,29 9 0 1
46 2026 Quý 3 UBND xã Nam Cam Ranh 14 8 57,14 6 42,86 6 0 1
47 2026 Quý 3 UBND xã Vạn Ninh 14 13 92,86 1 7,14 1 0 1
48 2026 Quý 3 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1 0 0 1 100 1 0 1
49 2026 Quý 3 Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng 1 0 0 1 100 1 0 1
50 2026 Quý 3 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha 1 0 0 1 100 1 0 1
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Trang
51 2026 Quý 3 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 1 0 0 1 100 1 0 1
52 2026 Quý 3 Trường Cao đẳng Y tế Ninh Thuận 1 0 0 1 100 1 0 1
53 2026 Quý 3 Trường Đại học Khánh Hòa 1 0 0 1 100 1 0 1
54 2026 Quý 3 Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận 1 0 0 1 100 1 0 1
55 2026 Quý 3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 1 0 0 1 100 1 0 1

56 2026 Quý 3 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 
thủy lợi Ninh Thuận 1 0 0 1 100 1 0 1

57 2026 Quý 3 Hội Doanh  nhân trẻ  Khánh Hòa 1 0 0 1 100 0 1 1
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